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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	DỰ ÁN STEAM CÂY GIA ĐÌNH 
	1
	Từ ngày 27/10  đến ngày 31/10
	

Nguyễn Thị Thanh Nga

	

	NGÔI NHÀ CỦA BÉ
	1
	Từ ngày 3/11 đến ngày 7/11
	
	

	NHU CẦU  CÙA GIA ĐÌNH 
	1
	Từ ngày 10/11 đến ngày  14/11
	
	

	NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO
	1
	Từ ngày 17/11 đến ngày  21/11
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nh¸nh 1
Dự ¸n steam cây gia đình
	Nh¸nh 
Ngôi nhà của bé

	Nh¸nh 3
Nhu cầu của gia đình

	Nh¸nh 4
Ngày hội của cô giáo


	Giáo viên
	+ Tranh ¶nh vÒ: các thành viên trong gia đình («ng, bµ, bè, mÑ, anh, chÞ, em,...)
+ Lµm ®å ch¬i gîi ý vÒ gia đình: rối qua các khuôn mặt về từng thành viên trong gia đình,...
+ Tranh minh häa th¬: Em yêu nhà em, 
+ Nh¹c bµi h¸t: c¶ nhµ th­¬ng nhau, bµn tay mÑ, cháu yêu bà, bè lµ tÊt c¶, ...
- Tuyªn truyÒn víi phô huynh ®Ó më réng kiÕn thøc cho trÎ vÒ hä tªn, ngµy sinh cña trÎ, hä tªn bè mÑ, ®Þa chØ gia đình, tên anh , chị em trong gia đình,...

	+ Tranh ¶nh vÒ: ngôi nhà thân yêu của bé với các kiểu dáng khác nhau, các phòng trong ngôi nhà ( phòng khách, phòng ngủ, bếp,...)
+  ChuÈn bÞ mét sè truyÖn tranh, album, s¸ch vÒ  c¸c kiểu dáng khác nhau, các phòng trong ngôi nhà ( phòng khách, phòng ngủ, bếp,...)
+ Tranh minh häa th¬: Em yêu nhà em.
+ Nh¹c bµi h¸t: Nhà của tôi.
+ Tuyªn truyÒn với phụ huynh vÒ vÖ sinh ch¨m sãc trÎ: TrÎ ®­îc ¨n ®a d¹ng thøc ¨n, uèng n­íc Êm - n­íc sö dông trong ngµy...
	+ Tranh ¶nh vÒ: một số đồ dùng trong gia đình.( bát, đĩa, thìa , muôi, ca, cốc, bàn, ghế, tivi, tủ lạnh,....)
+ Tranh ¶nh về c¸c lo¹i thùc phÈm thường sử dụng ;vÒ c¸c ho¹t ®éng, nhu cầu cña gia đình bé ( ăn uống, đi học, đi chơi, ngủ, đi mua sắm,...) 
+ Lµm ®å ch¬i gîi ý vÒ  một số đồ dùng gia đình : ca, cốc, mũ, nón,...
+  ChuÈn bÞ mét sè truyÖn tranh, album, s¸ch vÒ  đồ dùng GĐ bé.
- Tuyên truyền với phụ huynh kết hợp rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt, đánh răng tại nhà.
	- Nhạc bài hát: Em yêu cô giáo, …
- Lựa chọn một số bài thơ: cô giáo của em, cô dạy
 + Hình ảnh cô giáo
 + Video về ngày 20/11 
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc: 
 + Lô tô đồ dùng của cô giáo
 + Làm một số mẫu đồ dùng tặng cô giáo: Khăn, ví, mũ...
 + Tranh truyện, album về nghề nghiệp, rối dẹt.
- Tuyªn truyÒn víi phô huynh vÒ s©n ch¬i "BÐ t×m hiÓu vÒ ¶nh h­ëng cña r¸c th¶i nhùa víi m«i tr­êng vµ 


	Nhà trường
	- Trang bị học phẩm, đồ dùng đồ chơi về chủ đề gia đình
	- Duyệt kế hoạch
- Trang bị học phẩm, đồ dùng đồ chơi về chủ đề gia đình.
	- Trang bị học phẩm, đồ dùng đồ chơi về chủ đề gia đình.

	- Trang bị học phẩm, đồ dùng đồ chơi về chủ đề gia đình.
- Tổ chức kỷ niệm ngày hiến chương nhà giáo 20/11

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với con về tên, tuổi của bản thân và một số thành viên trong gia đình; địa chỉ gia đình....
	Trò chuyện với con về địa chỉ gia đình, đặc điểm của ngôi nhà mình 
	- Cho trẻ sinh hoạt đúng thời gian
- Cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng
	- Trò chuyện với con về công việc và ý nghĩa của nghề giáo viên

	Trẻ
	- Mang ¶nh chôp cña bé và gia đình tới lớp. 
- Nhớ được tên tuổi của mình và tên các thành viên trong gia đình.

	-Høng thó t« mµu cïng c« ®Ó trang trÝ líp theo chñ ®Ò.
- Sưu tầm tranh ảnh về ngôi nhà của trẻ với các kiểu dáng khác nhau, các phòng trong ngôi nhà .

	- Sưu tầm tranh ảnh về các đồ dùng trong gia đình. món ăn gia đình yêu thích, các buổi đi chơi, dã ngoại cùng gia đình. 
	- Tập văn nghệ chào mừng 20/11
-Hứng thú tham gia các hoạt động chào mừng 20/11








IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	
	- Trò chuyện về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học 
- Thông tin về gia đình và các thành viên trong gia đình (tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện thoại 
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau: Đồ vật bé yêu, bé quét nhà, đồng hồ báo thức, gió và quạt điện …
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

	

	
	
	
	- Bé biết thể hiện lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp 
- Trò chuyện về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học 
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau: Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa cho mẹ xem , …
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

	

	
	
	
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau: Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa cho mẹ xem. 
Thông tin về gia đình và các thành viên trong gia đình (tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện thoại 
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
	

	
	
	
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau: Nhà Mình rất vui, ba ngọn nến lung linh, mẹ ơi có biết
- Bé biết thể hiện lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp 
- Trò chuyện về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học 
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	

	2
	Thể dục sáng
	Bài 3: Tập kết hợp với bài hát “ Mẹ ơi tại sao?”.
- ĐT hô hấp: Thổi bóng bay
- ĐT tay: Quay tay dọc thân tay đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên
- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối tay đưa ra trước
- ĐT bật: Bật tại chỗ
	

	3
	Hoạt động học
	DỰ ÁN STEAM CÂY GIA ĐÌNH

	PTTC
Ném xa bằng 1 tay

	PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 6 

	PTNN
Thơ: Em yêu nhà em 


	PTTM
Nặn đồ dùng gia đình 
	PTTM 
Dạy KNVĐ:Mẹ ơi có biết

	





	
	
	NGÔI NHÀ CỦA BÉ

	PTTC
Nhảy lò cò 5m 
	PTNN
Trò chơi chữ cái a,ă,â

	PTNT
Tìm hiểu Một số đồ dùng trong gia đình 

	PTNN
Truyện: Ba chú lợn con
	PTTM
KNCH: Gia đình nhỏ - hạnh phúc to

	

	
	
	NHU CẦU GIA ĐÌNH

	PTTC 
Xây dựng lắp ráp với 12-15 khối
	PTNT
Số 6 ( tiết 3)

	PTTC- AT
Kỹ năng an toàn khi sử dụng đồ điện trong gia đình
	PTNN
Dạy trẻ đóng kịch truyện 
“ Ba chú lợn con”

	PTTC-KNXH
Dự án steam: Cây gia đình
	




	
	
	NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO



	PTNT
Ý nghĩa các con số trong cuộc sống 

	PTNN
Làm quen chữ e, ê 

	PTTM 
Vẽ người thân trong gia đình
	PTTC-KNXH
Ngày hội của cô giáo 

	PTTM
Dạy vđ múa “Bàn tay mẹ”
T/C: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
H/N: Ba ngọn nến lung linh.
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	-Quan sát thời tiết.
- TC: Nhảy lò cò
- Chơi tự do
	-Trò chuyện về các thành viên trong gia đình.
-TCVĐ: Nhảy lò cò 
- Chơi tự do
	-Nhận biết  ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày: số nhà
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	- Quan sát ngôi nhà
- TC: Xỉa cá mè
- Chơi tự do
	-Quan sát nhà để xe
-TCVĐ : Rồng rắn lên mây.
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện: Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân: trèo cây, trèo lan can, chạy nhảy
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	-Cùng cô nhặt lá cây rơi trên sân trường để chuẩn bị cho dự án steam ngày hôm sau.
-TCVĐ: "Ném xa bằng 1 tay"
- Chơi tự do 
	- Hướng dẫn cách thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi.
-Chơi bật nhảy vào ô
- Chơi tự do
	-Nhận biết  ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi của người thân)
-TCVĐ: "Ném xa bằng 1 tay"
- Chơi tự do 
	-Vận động nhịp nhàng theo giai điệu một số bài hát trong chủ đề.
- TC: Trốn tìm
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện: Cách quan tâm đến người thân và bạn bè.
-TCVĐ: Nhảy lò cò 5m
- Chơi tự do

	- Đếm số phòng của tầng 2 khu nhà tập thể
-TCVĐ:  Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
	- Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống: biển số xe
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do
	- Quan sát cây khế
-TCVĐ: Nhảy lò cò 5m
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau
TCVĐ : Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	- Trò chuyện: Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân: nghịch đồ dùng sắc nhọn: Dao kéo
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	- Quan sát: Nhà xe.
-TC: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về cách quan tâm đến người thân và bạn bè.
-TCVĐ: "Ném xa bằng 1 tay"
- Chơi tự do 
	- Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống: số trên đồng hồ
-Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường
- Chơi tự do
	-Biểu diễn các bài hát trong chủ đề trên sân khấu.
- TCVĐ: "Ném xa bằng 1 tay"
- Chơi tự do 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
- Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống ca cốc , bát , thìa, đĩa chén , bình rót thành thạo, khéo léo.
- Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.
- Trò chuyện nhận biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
- Tổ chức cho trẻ trực nhật: kê bàn ghế trước khi ăn, lau dọn bàn ghế sau khi ăn xong

	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Cho trẻ nhận xét sắc thái, nhịp điệu của bài hát
- Cho trẻ hát cùng cô
	- Trò chuyện về các hành động gây nguy hiểm đối với bản thân, các bạn khi ở lớp ở trường: Nghịch đồ vật sắc nhon: Dao, kéo, xô đẩy bạn, chạy nhảy
- Lập bảng đúng – sai ( mặt mếu – mặt cười
	- Ôn chữ cái a, ă, â
Chơi các trò chơi ôn luyện chữ cái:
+ Nối chữ
+ Ghép chữ
+ Tô màu chữ.

	Ôn truyện: Ba chú lợn con
- Kể chuyện cho trẻ nghe
- Đàm thoại để trẻ thuộc lời nhân vật
- Dạy trẻ tập kể lại theo gợi ý của cô
	- Hoàn thành bài vẽ  ngôi nhà của bé 
- Nhận xét sản phẩm
- Nêu gương bé ngoan

	

	
	
	Nhánh 2
	- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu": tạo bảng việc nên làm, việc không được làm
	Ôn thêm bớt trong phạm vi 6
- Cho trẻ chơi các trò chơi ôn luyện số lương
+ thêm cho đủ
- Nối tương ứng

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

	- Ôn đọc thơ: Em yêu nhà em 
Rèn trẻ đọc đúng nhịp điệu sắc thái của bài thơ

	Ôn bài múa: Mẹ ơi có biết
- Cho trẻ biểu diễn nhiều hình thức
- Rèn trẻ bieur diễn tự tin
* Nêu gương bé ngoan

	

	
	
	Nhánh 3
	Ôn chia 6 thành 2 phần
-Trò chơi: Ai chia giỏi
-Trò chơi: thả gà vào chuồng (  Chia vào 2 chuồng)

	Ôn làm quen chữ e, ê
Chơi các trò chơi ôn luyện chữ cái:
+ Nối chữ
+ Ghép chữ
+ Tô màu chữ.

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

	Ôn đóng kịch truyện 
“ Ba chú lợn con”
-Cho trẻ chơi bắt chước lời  nói nhân vật
- Chơi đóng kịch
	Hoàn thành sản phẩm Nặn đồ dùng gia đình
-Nhận xét sản phẩm
-Liên hoan văn nghệ biểu diễn 1 số bài hát trong chủ đề.
	

	
	
	Nhánh 4
	Trò chuyện về ngày 20/11.
Thảo luận lựa chọn các hoạt động chào mừng 20/11

	Hoàn thành sản phẩm cắt , dán ngôi nhà của bé
-Nhận xét sản phẩm

	Các hoạt động chúc mừng 20/11
- Làm quà tặng cô
Nhân ngày 20/11
-Hát múa chúc mừng cô giáo

	Nghe hát: cô giáo miền xuôi…
Cho trẻ nhận xét sắc thái, nhịp điệu của bài hát.
- Cho trẻ hát cùng cô
	Ôn vận động múa “Bàn tay mẹ”
- Cho trẻ biểu diễn nhiều hình thức
- Rèn trẻ bieur diễn tự tin
* Nêu gương bé ngoan

	





















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	-Trẻ biết thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai.
- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
- Nấu được một số món ăn đơn giản
- Rèn kỹ năng cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
	- hoa quả dầm sữa chua
	- Tranh mẫu cách làm món hoa quả dầm sữa chua
- Hoa quả: Lê, thanh long, dưa hấu
- sữa chua, cốc, thìa
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Khoai tây chiên 
	- Tranh mẫu cách làm bánh đa nem
- Bánh đa , nguyên vật liệu : xốp màu các loại… làm nhân , dây chun nhỏ buộc…
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Nem rán
	-Tranh mẫu cách làm nem rán 
- Chảo, nem , dầu ăn, đĩa....
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	-Vắt nước quất
	- Tranh mẫu thao tác vắt nước quất.
- Cam, quất, nước lọc, cốc, thìa...
	
	
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	-  Trẻ biết mời chào khách mua hàng.
- Trẻ biết giới thiệu 1 số mặt hàng trong cửa hàng.


	-Bán đồ dùng trong gia đình 
- Bán thực phẩm và đóng  gói đồ ăn nhanh.
- Bán thời trang gia đình: Quần áo , mũ kính giầy dép…

	- Một số đồ chơi do cô và trẻ làm được: Quần áo, mũ kính, 
- Đồ dùng để nấu , đồ gia đình:  ti vi, tủ lạnh.. 
- Một số loại thực phẩm: Rau, củ ,quả...
	x
	x
	x
	



x

	2
	Góc xây dựng

	
	- Trẻ biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn -Trẻ biết phối kết hợp cùng nhóm bạn xây hoàn thiện công trình theo ý tưởng sáng tạo. Tích cực tham gia các hoạt động.
- Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định,
	- Xây chung cư của bé 


	- Đồ dùng ĐC để xây dựng : xẻng , bay, gạch, khối gỗ, cây xanh, Hộp giấy, hộp sữa, hàng rào, lõi chỉ,đồ chơi lắp ghép, hoa, cầu tụt...

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	-Xây khu vui chơi sáng tạo

	
	
	
	x
	x

	3
	Góc nghệ thuật

	Steam-Tạo hình
	- Trẻ  biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	- Vẽ: Ngôi nhà, vẽ người thân trong gia đình, vẽ quà tặng mẹ, tặng cô giáo
-Nặn một số đồ dùng trong gia đình.
- Làm số đồ dùng trong gia đình: làm tủ lạnh, ti vi, máy xấy
- In khăn tặng mẹ
- Dự án steam cây gia đình

	- Tranh mẫu  thao tác làm.
- Cành cây khô, bìa caton, lá cây khô hoặc tươi,giấy vẽ.
- Các vỏ hộp các loại, giấy màu,sáp màu, màu nước, giấy vải vụn, keo dán, kéo, đất nặn, túi nilong, hộp nhựa …
- vải, khuôn in
- Ảnh gia đình của các cháu
	

x
	


	

x
	


	
	
	
	
	
	-Làm bưu thiếp tặng cô giáo
	
	
	
	
	x

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ hát múa, vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát.
- Trẻ có tác phong biểu diễn, tự tin và hát đúng giai điệu của bài hát.
- Tích cực hưởng ứng vận động theo băng.
	- Hát các bài hát  có nội dung về gia đình: Bàn tay mẹ,  bố là tất cả, Cả nhà thương nhau , Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Ba ngọn nến lung linh, Mẹ ơi có biết, Bông hồng tặng cô...

	- Đàn, một số dụng cụ âm nhạc : Xắc xô, phách tre, mũ múa…

	
	x
	
	



x

	4
	Góc
Góc học tập










	- Góc toán





	*Góc Toán : 
- Đếm đến 6 - nhận biết được chữ số 6.
-Tạo nhóm có số lượng6, Thêm bớt và phân chia 6 thành 2 phần.
-Trẻ có KN thêm bớt, tách gộp , chọn số và nói kết quả đúng, nhanh.
* Góc khám phá khoa học: 
- Có KN phân loại đồ dùng theo phòng, theo nhóm, theo chất liệu nhanh và đúng.
-Trẻ biết  những đồ dùng nào nguy hiểm không nguy hiểm , lựa chọn hành vi nên làm và không nên làm.



	*Góc Toán : 
-Tạo số lương
- Nối tương ứng
- Ghép tương ứng
- kẹp sô tương ứng
-Tách gộp nhóm có số lượng 6.
+ Góc khám phá khoa học: 
- Chọn hành vi đúng sai
- Phân loại đồ dùng theo phòng- theo nhóm, theo chất liệu…






	- Các bảng mẫu tạo nhóm, thêm bớt trong phạm vi 5,6.. phân chia 6 thành 2 phần.




- Biểu bảng, tranh lô tô các loại đồ dùng, tranh lô tô hình ảnh đúng sai của chủ đề để trẻ lựa chọn 








	x
	x
	x
	








x

	
	
	
- Góc chữ cái và truyện tranh

	-Trẻ tìm và tô màu đúng các chữ a,ă,â.e.ê theo yêu cầu.
- Trẻ có KN mở sách, nhìn tranh, đọc theo tranh, kể lại truyện đã học và sắp xếp đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ  thể hiện được giọng nói, cử chỉ của nhân vật trẻ kể.
- Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	- Nối chữ  chữ a,ă, â,e,ê có trong từ.
-Tô màu chữ a,ă,â,e,ê.
- Xem sách truyện , kể chuyện rối taycó nội dung về gia đình.
- Đọc thơ chữ to: Em yêu nhà em







	- Sáp màu, bút dạ
- Các thẻ chữ cái, kéo , hồ dán, các chữ a,ă,â.e.ê trong các từ
- Các loại sách truyện có nội dung về chủ đề.
- Báo, tranh, truyện .
- Rối tay, rối ngón tay.








	x
	x
	x
	



x

	
	Góc thể chất
	
	- Trẻ thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
- Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
- Trẻ biết thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định,

	- Trò chơi: Ô ăn quan, cắp cua, lắp ghép...
- Chơi xếp gỗ tạo thành nhà cao tầng
- Chơi lắp ráp đồ chơi gia đình.
-Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu.
	- Giỏ, sỏi, bàn cờ ô ăn quan
- Khối gỗ, đồ chơi lắp ghép
- Dây buộc, vòng, đồ chơi lắp ráp, túi cát...
	x
	x
	x
	



x
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: DỰ ÁN STEAM CÂY GIA ĐÌNH

Thứ  hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC

Ném xa bằng 1 tay
	 -Trẻ biết ném xa bằng 1 tay, tức là dùng sức của tay và vai để ném vật ném đi xa ở điểm tay đưa cao nhất.
- Trẻ biết phối hợp vận động của cơ thể: Tay, mắt, chân và dùng sức của tay, vai để ném đi xa ở điểm tay đưa cao nhất.Có phản xạ nhanh, chạy nhanh khi chơi trò chơi.
-Hứng thú tập luyện và chơi trò chơi.Có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể tốt.


	 -2 - 4 rổ đựng túi cát.
- Xắc xô, giấy đề can, 
- Nhạc bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” .
- 1 mũ chó sói, mũ thỏ đủ cho số trẻ.
- 20 túi cát.
	*Cô giới thiệu chương trình
-Cô gt hội thi “Bé khỏe, bé khéo”
-Cô cho trẻ đi thành 1 vòng tròn theo nhạc của bài hát “Tàu lướt”: đi thường - đi kiễng gót chân - đi bằng gót chân - đi khom lưng - chạy nhanh - chạy chậm.
-Cô cho trẻ tập hợp về 3 hàng.
-Cô hướng dẫn trẻ quay lên phía cô để tập bài tập phát triển chung.
Hđ1:Vận dộng “Ném xa bằng 1 tay”
+Cô làm mẫu lần 1
+Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa giải thích: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch xuất phát và cúi xuống nhặt bao cát. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị, cô đứng chân trước chân sau, tay cầm bao cát cùng phía với chân sau, khi có hiệu lệnh “Ném” cô đưa bao cát ra trước, lên cao người hơi ngả về phía sau, dùng sức của vai và cánh tay ném mạnh bao cát về phía trước. Ném xong cô lên nhặt bao cát bỏ vào rổ và đi vào cuối hàng.
- Cô gọi 1 số trẻ lên thực hiện, cho các bạn khác nhận xét, sau đó cô nhận xét.
Hđ2: Trẻ thực hiên: 
+Lần 1: Lần lượt trẻ ở từng hàng lên tập, mỗi lần 2 trẻ, sau đó đi về cuối hàng.
(Trong quá trình trẻ tập cô luôn động viên, khuyến khích, sửa sai kịp thời cho trẻ).
+Lần 2: Cho trẻ thực hiện dưới hình thức thi xem ai giỏi nhất (Thi đua giữa 2 đội).
*Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập, gọi 1 cháu khá lên tập - Khen và động viên trẻ.
Hđ3:Trò chơi vận động “Chó sói xấu tính”
- Cô gt Cách chơi- Luật chơi:
- Cô cho trẻ chơi 2l.
*Hồi tĩnh:Cô cho trẻ làm làm những chú chim bay thật nhẹ nhàng xung quanh lớp nhé.
-Cô mở nhạc bài “Chim mẹ chim con”.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

























Thứ  ba, ngày 28 tháng 10 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
So sánh, thêm bớt trong phạm vi 6
	- Trẻ nhận biết số 6, biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 6.
- Trẻ thực hiện đếm, tạo nhóm có 6 đối tượng, so sánh thêm bớt trong phạm vi 6, xếp tương ứng 1-1.
-  Trẻ tích cực tham gia hoạt động, có  nề nếp, ý thức trong học tập

	*Của cô
+ Đồ dùng của cô: giống trẻ, kích thước lớn hơn trẻ.
*Của trẻ
+ Đồ dùng của trẻ: mỗi trẻ 6 cái bát, 6 cái thìa(1 thìa khác màu), các thẻ số từ 1 - 6

	* Cô giới thiệu hội thi : Bé chăm học toán 
- Cô giới thiệu các đội thi gồm có 2 đội chơi
- Giới thiệu hội thi gồm 3 phần : Tinh mắt, thông minh và ai nhanh.
- Giới thiệu người dẫn chương trình và các phần quà của chương trình.
* Phần thi 1 : Tinh mắt
- Cách chơi : Cho trẻ đi tham quan mô hình của cô có các đồ dùng đồ chơi có số lượng 5, 6. Trẻ đi đến quan sát khi có hiệu lệnh của cô thì 2 đội gõ xắc xô thật nhanh và trả lời theo yêu cầu của cô.
- Luật chơi : Đội nào gõ xắc xô trước, đội đó giành quyền trả lời.
- Cho trẻ đi quan sát và đếm
- Khen và tặng quà cho 2 đội.
* Phần thi 2 : Thông minh
- Luật chơi : Đội nào xếp nhanh, đúng là thắng.
- Cách chơi : 2 đội quan sát và thực hiện cùng cô.
- Cho trẻ chọn những bát xếp thành hàng ngang và đếm,
- Sau đó cho trẻ chọn những chiếc thìa cùng màu và đếm.
- Cho trẻ so sánh số lượng bát và thìa.
- Muốn bằng nhau phải làm như thế nào ?
- Cho trẻ lấy thêm 1 chiếc thìa.
- Sau đó cô cho trẻ gài thẻ số giống cô.
- Sau đó cho trẻ bớt 1 chiếc thìa, so sánh 2 số lượng và gài thẻ số tương ứng.
- Sau đó cho trẻ bớt (thêm) cho đủ 6 (cho trẻ làm 3 - 4 lần), sau mỗi lần cho trẻ so sánh và gài thẻ số tương ứng.
- Cho cất đồ dùng vào rổ.
- Cô cho trẻ nhận xét và tặng quà cho 2 đội.
* Phần thi 3 : Ai nhanh
- Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội, mỗi đội có nhiệm vụ bật qua 3 vòng thể dục và lên dán các đồ dùng trong gia đình cho đủ số lượng là 6.
Luật chơi : Đội nào dán nhanh và đúng là thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi
- Cô  và trẻ nhận xét, khen và tặng quà 2 đội.
* Kết thúc hội thi:
- Sau đó cô cùng trẻ kiểm tra kết quả đạt được của 2 đội trong hội thi.
- Cô khen và tặng quà cho 2đội.
- Kết thúc hội thi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
























Thứ tư, ngày 29 tháng 10 năm 2025

	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Thơ :Em yêu nhà em


	- Trẻ nhớ tên bài thơ, nhớ tên tác giả “Em yêu nhà em”
- Hiểu nội dung bài thơ: bài thơ nói về về tình cảm của một bạn nhỏ với ngôi nhà của mình.
- Trẻ trả lời câu hỏi đàm thoại rõ ràng, đúng nội dung câu hỏi.
- Trẻ đọc thơ rõ ràng, mạch lạc. Trẻ thuộc thơ
- Trẻ tích cực trong giờ học
- Thông qua giờ học, trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình.

	 Hình ảnh minh họa cho bài thơ
- 3 bức tranh lớn vẽ ngôi nhà, các hình ảnh minh họa cho bài thơ
- Đĩa nhạc bài hát nhà của tôi

	1. Gây hứng thú
- Hát VĐ bài : Nhà của tôi
- Bài hát nói về điều gì?
- Ai có thể kể về ngôi nhà của mình?
- Giới thiệu bài thơ “Em yêu nhà em” của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Cô đọc thơ diễn cảm
- Cô đọc lần 1: Đọc thơ diễn cảm
- Cô đọc lần 2: Đọc kết hợp hình ảnh minh họa.
* Hoạt động 2: Đàm thoại - trích dẫn giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về điều gì? 
- Xung quanh ngôi nhà bạn có con vật gì?
- Giải thích từ khó: Hoa mơ
- Xung quanh ngôi nhà bạn còn có những gì?
- Bé muốn giống ai trong truyện cổ tích để đợi chờ bống lên?
- Bé tự hào về ngôi nhà của mình như thế nào?
- Tình cảm của bạn nhỏ dược thể hiện qua câu thơ nào?
- Giáo dục: Vậy muốn cho ngôi nhà của chúng mình luôn sạch sẽ thoáng mát thì chúng mình phải làm gì?
* Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc 1- 2 cùng cô.
- Tổ - nhóm - cá nhân đọc.
- Cô chú ý lắng nghe sửa sai từ, nhịp điệu bài thơ, khuyến khích trẻ thể hiện tình cảm khi đọc thơ
* Hoạt động 4 : Trò chơi “Thi xem ai nhanh”
- Cách chơi: Cô chia làm lớp thành 3 đội cô đã chuẩn bị cho mỗi đội 1 bức tranh vẽ ngôi nhà và nhứng mảnh tranh là những hình ảnh của bài thơ: Em yêu nhà em: cây chuối, đàn gà, đàn chim, ao cá. Nhiệm vụ của 3 đội chơi là cùng thi đua dán những hình ảnh đó vào bức tranh ngôi nhà sao cho phù hợp và . 3 đội cùng thực hiện trong một bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào dán đẹp nhất sẽ là đội chiến thắng .
- Tổ chức cho trẻ chơi. Trong khi chơi, cô bật bài hát“Nhà của tôi”
- Nhận xét, tuyên dương trẻ
3. Kết thúc: Đọc thơ em yêu nhà em

	Đánh giá trẻ hàng ngày:






















Thứ  năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Nặn 1 số đồ dùng trong gia đình

	-Biết dùng kỹ năng đã học để nặn được một số đồ dùng gia đình mà mình thích, biết đặt tên cho sản phẩm của mình vừa nặn .
-Rèn kỹ năng sự khéo léo của đôi bàn tay ,như trẻ biết chia đất, biết sử dụng kĩ năng: xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, làm lõm ...để nặn một số đồ dùng gia đình.
-Giáo dục trẻ biết giữa gìn các loại đồ dùng trong gia đình cẫn thận và biết yêu quý các sản phẩm mình tạo ra. 

	*Của cô :-Máy tính ,loa ,
- Mô hình cửa hàng bán một số đồ dùng trong gia đình bát ,thìa  ,đĩa , đũa ,cốc ,ấm ,chén ....
 -Một số vật mẫu nặn bát , đĩa, đũa, thìa  ,hộp quà .
*Của cháu:
-Bảng con , đất nặn ,bàn ghế đủ cho trẻ,khăn ẩm  .
	*Ổn định tổ chức:
-Cho trẻ tham quan cửa hàng bạn búp bê .
-Trò chuyện về cấc gian hàng
*Cô cho trẻ hát bài hát : Nhà của tôi và đi về  chỗ ngồi
-Các con vừa đi đâu về ?
-Cửa hàng có bán những loại đồ dùng gì?
-Đó là những loại đồ dùng ở đâu ?
-Ngoài những loại đồ dùng đó các  con còn biết thêm các loại đồ dùng gì nữa ?
 -Để đồ dùng luôn luôn bền đẹp các con biết phải làm gì ? 
*Giáo dục trẻ biết giữ gìn các loại đồ dùng cẩn thận kẻo vỡ .
Hđ1:Món quà của búp bê:
-Cho trẻ xem món quà của búp bê
-Mời đại diện gia đình lên mở quà và cùng nhận xét cùng cô.
-Trong hộp quà có gì đây? Cô lần lượt đưa từng loại đồ dùng ra và cho cả lớp cùng gọi tên và cùng xem các đồ dùng bát ,thìa, đũa.
-cô cho trẻ quan sát cái đĩa và cùng trao đổi cùng trẻ  về hình dáng ,đặc điểm ,màu sắc và công dụng .  
*Giao dục trẻ biết bảo vệ và giữ gìn các loại đồ dùng trong gia đình cẫn thận
*Trường mầm non Đồng Tâm chuẩn bị mở hội thi bàn tay khéo léo  các con hãy  nặn những sản phẩm thật đẹp để mang đi dự hội thi. 
-Thế nếu nặn thì con sẽ nặn gì nào ? và  cách nặn như thế nào ?
*Cô hướng dẫn một số kỹ năng nặnhttps://www.youtube.com/watch?v=oVQMHnsHVyU
-Cho trẻ cùng đọc bài thơ : Cái bát xinh xinh và đi về bàn thực hiện  
Hđ2:Trẻ thực hiện:
-Cô cho trẻ về bàn và thực hiện
-Cô bao quát và gợi ý hướng dẫn trẻ thêm  đặc biệt là những trẻ  nặn còn lúng túng
-khuyến khích trẻ nặn có sáng tạo và đặt tên cho sp của mình 
-khi nặn cô mở nhạc nhẹ cho trẻ nặn
Hđ3:Trưng bày sản phẩm:
-Cô cho trẻ mang sản phẩm  lên trưng bày và cùng nhận xét 
-Con thích sản phẩm nào? Vì sao con thích ?
-Cô nhận xét chung 
*Giáo dục trẻ biết giữa gìn các loại đồ dùng trong gia đình cẫn thận kẻo vỡ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp ,đặc biệt nhớ tắt các thiết bị điện không dùng tới..
Kết thúc hoạt động: hát bài “Nhà của tôi" và đi ra chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:






















Thứ  sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dạy KNVĐ bài hát : Mẹ ơi có biết
T/C: Cảm hứng âm nhạc 
H/N : Gia đình nhỏ- hạnh phúc to
	- Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát- tên tác giả, hát có cảm xúc.
- Trẻ  hiểu nội dung bài hát  cô hát cho trẻ nghe.
-Thích, hứng thú tham gia trò chơi cùng cô và bạn.
	-Nhạc bài hát:
    +Mẹ ơi có biết.
    +Gia đình nhỏ- hạnh phúc to.
-Mũ múa, xắc xô.

	*Ổn định tổ chức:
Cô đọc câu đố:
“Ai mà ru bé ngủ ngoan
Sớm hôm nấu nướng chăm con hàng ngày”
- Hàng ngày mẹ làm những công việc gì?
Cô cho trẻ quan sát 1 số công việc của mẹ như : Nấu cơm,tắm gội cho bé,dọn dẹp nhà cửa…trên máy chiếu.
Các con vừa được quan sát 1 số công việc của mẹ vậy các con thấy mẹ có vất vả không?Để mẹ đỡ vất vả các con phải làm gì?
- Các con biết không mẹ luôn yêu thương,lo lắng chăm sóc các con từ bữa ăn,giấc ngủ,cũng từ đôi bàn tay khéo léo mà mẹ đã nuôi các con khôn lớn mỗi ngày.Nhạc sĩ Nguyễn Văn  Chung  đã sáng tác bài hát: “Mẹ ơi có biết” để ca ngợi tình cảm của người con đối với người mẹ đã vất vả sinh ra và nuôi con lớn khôn.
Hôm nay cô và các con hát thật hay bài hát này nhé!
Hđ1:Dạy hát: Mẹ ơi có biết
Link nhạc : https://www.youtube.com/watch?v=4dXj1h8bQHs
- Cô hát lần 1. Gợi hỏi:
+ Cô vừa hát bài hát gì? Do ai sáng tác?
+ Bài hát nói về điều gì?
- Cô hát lần 2:
+ Hỏi trẻ giai điệu bài hát như thế nào?(Vừa phải ,tha thiết)
- Dạy trẻ hát cùng cô
+ Cả lớp hát 2-3 lần
+ Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát
Cô chú ý quan sát lắng nghe, sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ hát biết thể hiện sắc thái phù hợp với giai điệu của bài hát
- Để mẹ vui lòng các con phải làm gì?
*Giáo dục trẻ: Mẹ là người luôn lo lắng chăm sóc và yêu thương các con, vì vậy các con phải biết lắng nghe, vâng lời và yêu thương cha mẹ và người thân nhé!
- Cho cả lớp hát lại 1 lần.
HĐ2: T/C Cảm hứng âm nhạc
 - Cô giới thiệu luật chơi cách chơi và cho trẻ chơi 2-3 lần 
HĐ3: Hát nghe “Gia đình nhỏ- hạnh phúc to »
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần 
- Cô giảng nội dung bài hát 
- Hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp động tác minh hoạ 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:


























KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: NGÔI NHÀ CỦA BÉ

Thứ hai, ngày 03 tháng 11 năm 2025

	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
Nhảy lò cò 5m
	-Trẻ biết nhảy lò cò trên một chân, một chân co gối.Biết tập thể dục sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh
-Trẻ có kỹ năng nhảy trên một chân, chân không chạm đất một cách khéo léo.
-Giáo dục trẻ thích tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.

	Lớp học sạch sẽ  thóang mát.
- Vạch chuẩn cách nhau 5 m.
- Bowlling 

	HĐ1:Khởi động:Trẻ đi chạy với các kiểu đi sau đó về 3 hàng
HĐ2:Trọng động:
-Tập bài tập phát triển chung
- Tập các động tác tay ,chân, bụng ,bật kết hợp bài hát “Cả nhà thương nhau “
- Động tác nhấn mạnh tay tập 4 lần 8 nhịp 
* VĐCB: Nhảy lò cò
Cô giới thiệu vận động cơ bản
- Cô tập mẫu và phân tích động tác 
-TTCB: Đứng khép chân trước vạch kẻ , tay chống hông
- TH: Khi có hiệu lệnh trẻ co 1 chân nhảy lò cò 5 bước liên tục về phía trước và đổi chân.Nhảy lò cò bằng đầu bàn chân không dẫm vào vạch kẻ.
- Cho 2 trẻ  tập mẫu cho cả lớp xem 
- Trẻ thực hiện : Cho 2 trẻ tập cùng lúc dưới hình thức thi đua ( mỗi trẻ đi vàbật 2-3 lần )
- Cô chú ý quan sát trẻ và sửa sai cho trẻ. động viên trẻ tập
- Hỏi trẻ tên bài tập
* Trò chơi: Vui cùng bowling:
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ cùng chơi.
+ Cách chơi: Trẻ cầm bóng cúi khom người nhằm bowling để ném sao cho chúng làm bowling đổ.
+ Luật chơi: Sau một bản nhạc đội nào làm đổ nhiều bowling thì đội đó chiến thắng và mỗi bạn chỉ được thực hiện một lần.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
HĐ3:Hồi tĩnh- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 lần

	

Đánh giá trẻ hàng ngày:































Thứ  ba, 4 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Trò chơi với chữ a,ă,â


	-Củng cố cho trẻ nhận biết  phân biệt đúng các chữ a, ă, âthông qua các trò chơi với chữ cái
- Trẻ phân biệt và phát âm đúng chữ a, ă, â, phát âm to , rõ ràng.
 -Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cô tổ chức

	-Thẻ chữ a, ă, â và 1 số chữ khác
- 4 bảng có các từ, trong từ có các chữ a, ă, â
- 3 ngôi nhà có chữ cái a, ă, â
- 6 xúc sắc có các chữ cái a, ă, âvà các chữ cái khác
-Tranh có các chữ cái rỗng a, ă, â.

	HĐ1. Ai nhớ chữ nhất
- T/c ôn luyện chữ a, ă, â
T/c 1: tập tầm vông (4lần)
T/c 2: chữ nào biến mất
HĐ2. T/c với chữ cái a, ă, â
* T/c: Tìm chữ a, ă, â trong các từ
- Cô hướng dẫn cách chơi : chia lớp thành 2 đội, các đội lên tìm chữ cái a và tô màu đỏ chữ a
-Tìm chữ cái ă và tô màu xanh chữ ă
-Tìm chữ cái â và tô màu xanh chữ â
Thời gian là 1 bản nhạc, đội chọn và làm đúng đội đó sẽ chiến thắng.
- Cô cho trẻ tự kiểm tra và nhận xét
- Cô nhận xét
* T/c : Về đúng nhà
- Cô cho trẻ chọn chữ trẻ thích
- Cô cho trẻ vừa đi vừa hát. Khi nghe hiệu lệnh “về đúng nhà” thì ai có chữ a thì về nhà chữ a, ai có chữ ă thì về nhà chữ ă,ai có chữ â thì về nhà chữ â
- Cô cho trẻ tự kiểm tra và nhận xét
- Cô nhận xét
Bạn nào sai thì nhảy lò cò
*T/c: Chơi với xúc sắc
- Cô cho trẻ về nhóm chơi: Bạn nào xúc sắc đúng chữ a ă,â và đọc đúng thì ghi được 10 điểm
- Ai nhận được nhiều điểm 10 thì sẽ là học sinh giỏi của lớp
T/c : Tô màu chữ cái a,ă,â.
-Cô phát cho mỗi trẻ 1 tờ giấy có các chữ cái o, ô, ơ, a ,ă, â. Trẻ tô màu chữ cái học trong hôm nay .
- Cô cho trẻ tự kiểm tra và nhận xét
- Cô nhận xét chung giờ học 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:































Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Bé tìm hiểu một số đồ dùng trong gia đình
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình ( Bát, đũa-thìa, đĩa, xoong, cốc...)
- Trẻ có kỹ năng  phân loại được một số đồ dùng gia đình theo công dụng (đồ dùng để ăn, đồ dùng để đun nấu....)Rèn luyện khả năng quan sát, chú ý, và ghi nhớ có chủ định
 - Giáo dục trẻ biết cách sử dụng và ý thức  giữ gìn đồ dùng trong gia đình.


	- Một số đồ dùng bằng vật thật: Bát, đũa, đĩa, xoong, cốc
- Hình vẽ các đồ dùng gia đình bởi bìa cứng: bàn là, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, bát, thìa, quần, áo, ...
- Mỗi nhóm có: bát, đũa, đĩa, xoong, cốc.

	- Cho trẻ chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
- Trò chuyện về bài hát.
* Hoạt động 1: “Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình.
[bookmark: more]- Tạo tình huống 
đưa hộp quà của bác gấu ra cho trẻ quan sát.
+ Bát, Đũa, Đĩa,Xoong, cốc:
- Đây là cái gì?
- Ai có nhận xét gì ?(Được làm từ chất liệu gì?dùng để làm gì?)
-Dùng để làm gì?
-Cô tóm gọi lại chất liệu, công dụng của các đồ dùng.
*Hoạt động 2:  So sánh:
+ Cái bát và cái cốc:
- Cái bát và cái cốc có đặc điểm gì giống và khác nhau?
> Giống nhau: đều là đồ dùng gia đình.
- Khác nhau: Cái bát dùng để ăn cơm còn cái cốc dùng để uống nước. Cái bát làm bằng sứ, cái cốc làm bằng thuỷ tinh.
* Ngoài đồ dùng để phục vụ ăn uống các con còn biết những đồ dùng nào khác?
Cô cho trẻ xem hình ảnh các đồ dùng khác
+ Đồ dùng để mặc
+ Đồ dùng điện tử điện lạnh
*Giáo dục:
Giáo dục trẻ biết giữ gìn sạch sẽ cất gọn gang đồ dùng trong gia đình . Chú ý khi sử dụng những đồ dùng làm bằng sành, sứ , thuỷ tinh không làm rơi vỡ.
* Hoạt động 3 : Trò chơi:
* Trò chơi 1: Thử tài của bé
Cách chơi : Chia lớp thành 3 đội, cô chiếu trên màn hình hiện ra nhiều đồ dùng gia đình trẻ tập trung chú ý xem có những hình ảnh gì không cùng nhóm. Nếu đội nào lắc xắc xô trước đội đó được trả lời. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng thì đội đó chiến thắng.
Luật chơi: Mỗi thành viên chỉ được lên chơi 1lần
 - Cô bao quát
- Cô nhận xét các đội
+ Trò chơi 2:Thi xem ai nhanh
Cách chơi :Mỗi nhóm sẽ là một đội đứng xếp thành hàng. Khi có tín hiệu bắt đầu chạy lên và lấy 1hình ảnh đồ dùng gia đình dán lên bảng. Sau 1 bản nhạc đội nào tìm được nhiều hình ảnh thì sẽ giành chiến thắng
Luật chơi: Mỗi thành viên chỉ được lấy 1 hình ảnh trong mỗi lần chơi, trò chơi mở đầu và kết thúc bằng một bản nhạc.
- Cô bao quát và thưởng quà sau khi chơi.
- Cô nhận xét, tuyên dương.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

















Thứ năm, ngày 06 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Truyện :Ba chú lợn con


	- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện
- Trẻ biết sử dụng câu đơn , câu ghép … để trả lời câu hỏi của cô
-Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ biết siêng năng, cần cù, chịu khó thì sẽ thành công.



	-Tranh minh hoạ truyện, rối các nhân vật trong truyện.
- Nhạc Bài hát : Cả nhà thương nhau, con heo đất, ba ngọn nến lung linh.

	* HĐ1 : Ổn định – gây hứng thú
Hát cả nhà thương nhau. Hỏi trẻ gia đình cháu có những ai? Trẻ kể 
- Sau đó dẫn dắt vào nội dung câu chuyện
* HĐ2 :Cô kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô kể 2 lần : Lần 1 bằng lời 
- Hỏi trẻ tên truyện. 
- Lần 2 bằng rối tay. 
T/C: Làm những chú lợn đi chơi ( Trẻ hát múa bài con heo đất )
- Lần 3 cho trẻ xem phim.
https://www.youtube.com/watch?v=u_w-7DsKmIc
* HĐ3 : Đàm thoại
 - Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong chuyện có những nhân vật nào?
-Hãy kể cô nghe các ngôi nhà của các chú lợn?
-Điều gì xảy ra với chú lợn nhà khi sói đến gõ cửa?
- Sói thổi như thế nào?
- Các ngôi nhà như thế nào khi sói thổi?
-Các chú lợn đã làm gì?
- Vì sao ngôi nhà của lợn út lại không bị đổ?
-Chúng ta rút ra được bài học gì qua câu chuyện?
 * Liên hệ giáo dục
Kết thúc hát : Ba ngọn nến lung linh







	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
































Thứ  sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
KNCH : Gia đình nhỏ - hạnh phúc to
	-Trẻ nhớ tên bài hát "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" và tên tác giả. 
-Trẻ hiểu nội dung bài hát, biết bài hát nói về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. 
-Trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu và thể hiện được tình cảm của bài hát. 
-Rèn luyện kỹ năng hát đúng và biểu cảm khi hát. 
-Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định. 
-Phát triển kỹ năng vận động minh họa theo lời bài hát. 
-Giáo dục trẻ yêu quý, biết ơn ông bà, cha mẹ. 
-Hứng thú tham gia các hoạt động học tập.
	- máy tính, nhạc bài hát "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to", nhạc các bài hát liên quan khác.
- Hình ảnh minh họa về gia đình, ngôi nhà.
- Các dụng cụ âm nhạc: phách, xắc xô, mũ, nơ tay (nếu có)
	. Hoạt động 1: Ổn định và giới thiệu bài hát
Link nhạc :https://www.youtube.com/watch?v=ER5EUNu83ZQ
· Cho trẻ nghe nhạc không lời bài hát "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" để tạo hứng thú.
· Cho trẻ xem hình ảnh về gia đình hạnh phúc. 
· Cô trò chuyện về gia đình, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. 
· Giới thiệu tên bài hát: "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" và tên tác giả. 
Hoạt động 2: Dạy trẻ hát
· Cô hát mẫu một lần với giọng hát truyền cảm, cử chỉ minh họa nhẹ nhàng. 
· Cô hát và cho cả lớp hát theo từng câu, từng đoạn.
· Cô chú ý sửa sai cho trẻ về giai điệu, lời ca và cách thể hiện tình cảm. 
· Tổ chức cho cả lớp hát, hát theo tổ, nhóm nhỏ và hát cá nhân để trẻ tự tin hơn. 
Hoạt động 3: Nghe và vận động theo nhạc
· Cô cho trẻ nghe lại bài hát "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" và yêu cầu trẻ hát theo. 
· Cô cho trẻ xem video bài hát có múa minh họa.
· Cô dạy trẻ vận động minh họa theo lời bài hát, ví dụ: "vòng tay ba mẹ", "vỗ tay", "nhảy múa". 
Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc
· Tổ chức trò chơi "Ai đoán tài" hoặc "Hãy làm theo tôi" với các động tác vận động theo nhạc, hát theo giai điệu bài hát. 




	Đánh giá trẻ hàng ngày:


































KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: NHU CẦU GIA ĐÌNH

Thứ  hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
Xây dựng lắp ráp với 12-15 khối 

	-Trẻ biết xếp chồng 12-15 khối gỗ lên nhau. 
-Rèn luyện kỹ năng xếp chồng 12-15 khối gỗ.
- Giáo dục trẻ vâng lời cô, không giành đồ chơi.

	-Cô và mỗi trẻ 12-15 các loại hình khối khác nhau.
Rổ đựng. mô hình nhà bạn gấu.

	1.Hoạt động 1:
-Dẫn trẻ đến xem mô hình nhà bạn gấu. Trò chuyện, hỏi trẻ: cái gì đây? Gấu có nhiều đồ chơi…
- Các cháu có thích chơi cùng bạn gấu không?
2.Hoạt động 2:
- Giới thiệu các khối gỗ. Giới thiệu bài: xếp chồng 12-15 khối gỗ thành hình yêu thích.
- Làm mẫu-giải thích: cô cầm khối gỗ đặt xuống, sau đó đặt tiếp khối gỗ vuông ngay ngắn lên trên, lại đặt tiếp khối thứ ba lên, đặt cho đến hết thật khéo léo sao cho không bị đổ. Hoặc xếp chồng lên thành hình sáng tạo theo ý mình.
- Cho một trẻ lên thực hiện thử cho các bạn xem.
3.Hoạt động 3:
- Phát rổ cho mỗi trẻ. Cho trẻ về nhóm thực hiện hoạt động.  
- Cô hướng dẫn, giúp đỡ trẻ. Nhắc trẻ không giành đồ chơi của bạn, đặt các khối gỗ ngay ngắn lên nhau.
- Hỏi lại trẻ về hoạt động vừa thực hiện. Chuyển hoạt động.
4.Hoạt động 4:
  Chơi trò chơi: “kéo cưa lừa xẻ”.
- Giới thiệu trò chơi.
- Cách chơi: cô hoặc trẻ ngồi đối diện vơi nhau, hai tay cầm hai tay trẻ từ từ kéo về phía mình rồi lại đẩy trẻ ra xa theo nhịp đọc: 
Chơi trò chơi 3-4 lần.
*Kết thúc 




	Đánh giá trẻ hàng ngày:

































Thứ  ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Phân chia nhóm có số lượng 6 thành 2 phần 

	 - Trẻ biết tách nhóm có số lượng 6 bằng các cách khác nhau .Biết đếm và đặt số tương ứng cho mỗi phần.Trẻ biết gộp hai nhóm lại với nhau và đếm sau mỗi lần chia xong
 - Luyện kỹ năng chia nhóm, gộp nhóm thành thạo. Luyện sự ghi nhớ có chủ định.Rèn luyện tư duy logic cho trẻ.
 - Giáo dục trẻ biết yêu quý gia đình.Biết gìn giữ đồ dùng cẩn thận.
 - Hứng thú tham gia vào hoạt động tích cực.

	 Đồ dùng của cô:
 - Que chỉ, xắc xô...
 - Nhạc bài hát “ Nhà của tôi ”.
* Đồ dùng của trẻ:
 - Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng đựng 6 bông hoa, các thẻ số có tổng là 6.
 - Các thẻ số 1-5 đủ cho trẻ.
	* Hoạt động 1: Ôn thêm bớt số lượng trong phạm vi 6.
- Cho trẻ vỗ tay , dậm chân, lắc đầu theo hiệu lệnh của cô là 6.
- Cho trẻ tìm và đếm nhóm đồ dùng xung quanh có số lượng là 6.
+ Kết hợp lấy  đồ dùng về chổ ngồi thành 3 tổ.                              
 * Hoạt động 2:  Chia nhóm có số lượng 6 thành 2 phần
- Cho trẻ xếp đồ dùng trong rổ ra
 - Yêu cầu trẻ đếm số lượng
 - Bây giờ cô các con chia hoa ra thành 2 phần
 - Cho trẻ chia theo ý thích .
 + Hỏi trẻ con chia như thế nào? (  trẻ nêu cách chia của mình) .
 + Vậy ai có cách chia giống với cách chia của bạn?
 + Vậy ai có cách chia khác? Cách chia của con là gì?  Vừa rồi các con chia theo ý thích của mình. Bây giờ các con hãy chia 6 đối tượng thành 2 phần theo yêu cầu của cô nhé!
  - Cho trẻ chia theo yêu cầu:
 + Yêu cầu trẻ đếm kiểm tra lại số hoa( Trẻ đếm )
 + Hỏi xem trẻ có mấy bông hoa tất cả? ( 6 bông hoa)
 +Yêu cầu trẻ gắn số tương ứng ( số 6)
 - Các con hãy chia 6 bông hoa thành hai phần theo cách thứ nhất: một phần có 1 - một phần có 5.
 + Chia qua phía trái 1 bông hoa Thế bên phía phải  còn lại bao nhiêu bông hoa?( trẻ đếm và nói kết quả)
 + Yêu cầu trẻ đặt số tương ứng với mỗi phần vừa chia được. ( số 1 và số 5)
 - Cô kiểm tra lại
Kết quả 1 -  5 cố giống kết quả 5 – 1 không.
 + Yêu cầu trẻ gộp nhóm bát lại và đếm có bao nhiêu bông hoa
 - Cho trẻ thực hiện cách chia thứ hai:  một phần có 4 – một phần có 2
 +Thực hiện chia qua phía trái 2 bông hoa Xem phía phải là mấy bông hoa?( trẻ đếm và nói kết quả)
 + Con chia thấy 2 nhóm như thế nào với nhau
 + Yêu cầu trẻ đặt số tương ứng với mỗi phần vừa chia được. ( số 2 – số 4)
Kết quả 2 -  4 cố giống kết quả 4 – 2 không.
+ Yêu cầu trẻ gộp nhóm bát lại và đếm.
 - Cho trẻ thực hiện cách chia thứ ba: một phần có 3 – một phần có 3
 +Thực hiện chia qua phía trái 3 bông hoa. Xem nhóm bên phải của con là mấy bông hoa?( trẻ đếm và nói kết quả)
 + Yêu cầu trẻ đặt số tương ứng với mỗi phần vừa chia được. ( số 3 và số 3)
 + Hỏi trẻ có nhận xét gì về cách chia thứ ba? ( đây là cách chia đặc biệt, chia thành 2 phần bằng nhau)
 - Hỏi trẻ chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần có mấy cách chia. Đó là những cách nào?
- Cô chốt lại các cách chia trên máy tính.
 + Cô khái quát lại
* Hoạt động 3:  Thi đội nào nhanh
- Cho trẻ chia về 3 đội
 + Cô giới thiệu trò chơi nêu cách chơi, luật chơi.
- Các con hãy chia số lượng đồ dùng ở gian hàng có số lượng là 6 ra thành 2 phần, và chọn thẻ số gắn vào.
- Bạn đầu lên chia và chạy về cuối hàng, bạn tiếp theo lên chọn số tường ứng gắn vào.
- Thời gian được tính bằng một bản nhạc, bản nhạc kết thúc đội nào nhanh và đúng thì đội đó sể chiến thắng
 + Cô tổ chức cho trẻ chơi. Chú ý bao quát trẻ chơi và kiểm tra kết quả.
- Hoạt động nhóm: Trẻ thành 3 nhóm.
  Nhóm 1: Tô màu nhóm đồ dùng có số lượng 6 
   Nhóm 2: Khoanh tròn nhóm có số lượng 6 thành 2 nhóm.
   Nhóm 3: Vẽ thêm cho đủ số lượng là 6
*Cô nhận xét tuyên dương cho trẻ hát “ Cả nhà thương nhau”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
































Thứ  tư, ngày 12 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	Giờ học
PTTC
KN an toàn khi sử dụng đồ điện
	- Trẻ nhận biết một số đồ dùng gia đình có sử dụng điện.Trẻ  biết cách sử dụng đơn giản với một số đồ dùng có sử dụng điện. - Phát triển khả năng tư duy , tưởng tượng và ghi nhớ của trẻ. Trẻ có kĩ năng an toàn khi sử dụng một số đồ dùng có dùng điện
-Giáo dục trẻ không chơi, nghịch vào những nơi có điện, không đến gần những đồ đang dùng điện gần  gúi  với  trẻ ( Bàn là, nồi cơm điện, ấm nước,, máy sấy, ổ điện , phích cắm...) Giáo dục trẻ tuyên truyền với người thân : Phải cẩn thận khi sử dụng những đồ dùng có điện, và chú ý khi tay ướt không được sờ vào các ĐD đang dùng điện, phải lau tay thật khô và biết tiết kiệm điện.

	- Bàn là, dây điện có ổ cắm, công tắc, nồi cơm điện, ấm điện,máy sấy tóc, điều khiển ti vi ( quạt , điều hoà)....
 - Video về an toàn sử dụng điện.
 -Tranh lô tô chọn hành vi đúng sai
 - 3 bông hoa , 3 bảng có khuôn mặt cười - mặt mếu.
 -Nhạc bài hát: Ngôi nhà của tôi.


	*Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ vận động bài hát : Ngôi nhà của tôi
HĐ1:Trò chuyện cùng trẻ về  những đồ dùng có trong ngôi nhà của trẻ
- Trong ngôi nhà của chúng mình có rất nhiều phòng. Hãy kể cho cô:
        Những đồ dùng có trong phòng khách...
        Những đồ dùng có trong phòng bếp...   
Những đồ dùng có trong phòng ngủ...
-Kể cho cô và các bạn những đồ dùng của nhà mình có sử dụng điện ? ( Bàn là, nồi cơm điện , ấm điện.... )
HĐ 2. Dạy trẻ kĩ năng đơn giản khi sử dụng một số đồ dùng dùng điện
-Cô cho trẻ xem video
*Đàm thoại :
- Trước khi dùng điện phải làm gì?
-Tay ướt có được cắm ổ điện không?
-Khi kiểm tra ổ điện nếu dây bị đứt phải làm gì?
-Khi bóng đèn trong nhà nhấp nháy như sắp cháy phải làm gì?
- Nếu thấy mùi khét, cháy thì chúng mình làm thế nào? ( gọi bố mẹ, goi 114)
- Cô củng cố lại cho trẻ nhớ số điện thoại của cứu hỏa : 114.
*Cô cho trẻ làm thực hành đồ dùng cô đã chuẩn bị...
T/C: Trốn cô thấy cô
- Hộp quà có gì đây?
- Những đồ dùng này sử dụng như thế nào nhỉ?
- Cô mời  2-3 trẻ lên thực hành 
- Cho trẻ quan sát bạn làm....... Nhận xét.
- Cô nhận xét và nói lại cách sử dụng an toàn những đồ dùng đó.
- Cô khái quát lại giúp trẻ hiểu và nhớ hơn: Điện rất cần thiết trong cuộc sống nhưng khi sử dụng không đúng cách sẽ gây ra nguy hiểm. Và nhớ biết tiết kiệm điện: ( Tắt điện khi không sử dụng: Tắt quạt, ti vi...)
HĐ4:- T/C : Chọn hành vi đúng sai
- Cô cho trẻ đứng thành 3 đội
- Cô hướng dẫn cách chơi: Ở T/C này chúng mình hãy chọn hình ảnh đúng gắn vào bên có khuôn mặt cười, hình ảnh sai gắn vào bên có khuôn mặt mếu
  *Luật chơi : Trong cùng thời gian đội nào gắn đúng và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi...
-Cô cho trẻ kiểm tra kết quả các đội.
- Cô nhận xét....
* Kết thúc : Thưởng cho trẻ chuyến du lịch ngoài trời ...
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Ngôi nhà của tôi ” .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Đánh giá trẻ hàng ngày:

















Thứ  năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Dạy trẻ đóng kịch: Ba chú lợn con

	- Trẻ nhớ tên chuyện, nhớ tên nhân vật và hiểu nội dung câu chuyện. Trẻ hiểu rõ tính cách, giộng nói, cử chỉ thái độ của từng nhân vật. Biết thể hiện hành động phù hợp với từng nhân vật.
Trẻ nói to, rõ ràng, mạch lạc lời thoại của từng nhân vật. Có kỹ năng nhập vai, sử dụng những đoạn văn đối thoại khi tham gia đóng kịch.Thể hiện cảm xúc, có thái độ phù hợp tương ứng với các nhân vật trong chuyện
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động



	-Sa bàn 
- Hoạt cảnh diễn rối
-Mũ nhân vật
- Hệ thống câu hỏi
- Bài hát: Con heo đất...




	*Ổn định tổ chức: Cô và trẻ hát bài: Con heo đất
 -Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
Hoạt động 1: Ôn câu chuyện:3 chú lợn con.
- Cô đọc 1 câu thoại cho trẻ đoán tên truyện
+ Hỏi tên truyện, nhân vật.
* Giúp trẻ hiểu sâu tác phẩm
- Cô kể 1 lần bằng rối tay
+ Cô vừa kể câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
Video truyện : https://www.youtube.com/watch?v=u_w-7DsKmIc
*Đàm thoại giúp trẻ hiểu nội dung truyện:
+ Trong 3 chú Lợn chú Lợn nào chăm chỉnhất?
 Vì sao con nghĩ lợn Hồng chăm chỉ nhất? 
- Trích dẫn ‚‘‘Có ba chú lợn....chế giễu 
+ Lợn Vàng và Lợn Trắng chế giễu như nào?
+Ai có thể thể hiện được lời nói của Lợn trắngvà Lợn Vàng? 
Cả lớp cùng bắt chước giọng nào
+ Chuyện gì đã xảy ra vói nhà của Lợn Trắngvà Lợn Vàng?
+ Trước khi làm đổ nhà thì sói đã quát như nào? 
- Cả lớp cùng bắt chước giọng nào 
Trích dẫn :‘‘Khi nhà.......sang nhà Lợn hồng“
+ Khi đến nhà Lợn Hồng, Lợn Vàng và Lợn trắng hốt hoảng nói gì? --Bạn nào thể hiện được giọng nói hốt hoảng?
+ Hổ vằn quát, quát ra sao?Cả lớp cùng bắt chước giọng nào 
*Cô giáo dục trẻ: biết chăm chỉ cần cù,chịukhó giống như bạn lợn hồng
Hoạt động 2: Đóng kịch :3 chú lợn con.
- Cô cả lớp về chọn nhóm nhân vật mình thích để đóng kịch cô dẫn chuyện
- Cho trẻ diễn hoạt cảnh ‘‘Ba chú lợn nhỏ’’
Hoạt động 3: Kết thúc:
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:






























Thứ  sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC-KNXH
Dự án steam: Cây Gia đình
	- Trẻ biết những nguời thân trong gia đình, biết cách làm cây gia đình thể hiện các thế hệ người thân trong gia đình. Tự thiết kế được cây có các thế hệ và các thành viên gia đình mình từ các nguyên vật liệu sẵn có xung quanh trẻ.
- Quan sát, thảo luận, đối thoại với người đối diện.Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.Kĩ năng làm việc theo nhóm.Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, trả lời câu hỏi của cô.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, quan tâm và chăm sóc những người thân trong gia đình.
	-Nhạc các bài hát về gia đình.
- Lõi giấy, giấy, màu vẽ, kéo, hồ dán..
	*Bước 1: Tìm hiểu vấn đề, đọc chuyện,  vấn  đề cần giải quyết
- Cô cho trẻ hát bài " Cả nhà thương nhau"
+ Gia đình có những ai?
+ Gia đình có quan trọng không?
+ Làm gì để thể hiện tình  yêu  các thành viên trong gia đinh?
*Bước 2: Khám phá và giải pháp 
+ Khám phá theo chủ đề
+ Khám phá theo khoa học và  công nghệ
- Cùng trẻ vẽ sơ đồ gia đình trẻ, gia đình giống như một cái cây?
- Gốc  cây là gì? Thân cây  là gì?Cành cây là gì?Lá cây là gì?
+ Trải nghiệm sự cân bằng
- Cho trẻ quan sát các đồ vật có 2 chân, ban chân với các chân không bằng nhau để xêm đồ vật đó có đứng vững được không, sau đó giúp trẻ  rút ra  kết luận. Vậy làm thế nào để đồ vật cân bằng?
+  Thống nhất giải pháp: Làm cây gia đình có các thành viên trong gia đình gồm các thế hệ.
*Bước 3: Thảo luận, lên kế hoạch.
- Các nhóm cùng thảo luận và đưa ra giải pháp
- Cùng thảo luận cây gia đình gồm những bộ phận gì?
- Làm gốc cây  như thế nào để đững vững được?
- Làm thân cây bằng gì?
- Làm thế nào để gắn kết các cành cây vào nhau?
- Lá cây làm bằng gì?
- Làm sao để gắn lá vào cành cây?
- Các nhóm cùng thảo luận
  *Bước 4: Thiết kế
- Thảo luận các nhóm để vẽ thiết kế theo các cách khác nhau
- Trẻ vẽ để thiết kế cây
- Vẽ để cắt, gắn lên cành cây chuẩn bị  sẵn.
*Bước 5: Chế tạo theo thiết kế.
- Từng nhóm thảo luận và chọn các nguyên vật liệu cho nhóm mình, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
- Các nhóm thiết kế tạo thành cây gia đình hoàn chỉnh.
- Cô quan sát hỗ trợ các nhóm cố gắng hoàn thành cây gia đình.
*Bước 6 : Đánh giá trình bày
- Tiến hành trình bày sản phẩm trước lớp, côgợi ý để trẻ đại diện các nhóm lên giới thiệu cây gia đình nói về tên sản phẩm, ý nghĩa tên gọi sản phẩm, quá trình làm, và khó khăn khi làm…
 - Các nhóm góp ý hoàn thiện sản phẩm của nhau; 
-  Cô giáo nhận xét và tuyên dương.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:





















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO

Thứ  hai, ngày 17 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Ý nghĩa các con số trong cuộc sống

	- Trẻ hiểu ý nghĩa của các con số trong toán học và trong cuộc sống hằng ngày 
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt, kỹ năng đếm, sắp xếp. Tư duy phán đoán, tưởng tượng và ghi nhớ có chủ đích.
- Giáo dục trẻ ghi nhớ những con số cần thiết để áp dụng vào những tình huống cụ thể, những trường hợp cấp bách xảy ra trong cuộc sống: (xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cảnh 
sát)
	- 3 xe ô tô bằng đồ chơi ( xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát) thẻ số từ 1-5, tranh (xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cảnh sát)
- Mỗi trẻ 1 bản số 113,114,115
*Tích hợp bài hát: Em tập lái ô tô; Trò chơi 1 : “Thi xem ai nhanh” Trò chơi 2: Tìm chủ nhân của số xe
	* Hoạt động 1:Bé nào giỏi:
* Cô và trẻ cùng hát “Em tập lái ô tô”
- Các con vừa hát bài hát nói về xe gì?
- Ngoài xe ô tô các con còn biết một số xe nào nữa? (Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cảnh sát)
Tất cả các xe con vừa kể đều có số điện thoại khẩn cấp được
sắp xếp từ các chữ số mà cô đã dạy con.
* Ôn nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5
- Cô gọi 1 trẻ lên sắp xếp chữ số theo thứ tự từ 1-6
+Cho lớp đếm kiểm tra
* Hoạt động 2:Ý nghĩa của các con số.
-Khi các con số đứng riêng lẽ thì thể hiện số lượng tương ứng nhưng khi chúng ghép lại với nhau thì có ý nghĩa rất to lớn đó là tạo thành những số điện thoại khẩn cấp khi gặp sự cố trong cuộc sống. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa tạo thành số nhà, số điện thoại gia đình, không những vậy mà nó còn lưu giữ kỹ niệm ngày sinh, tạo nên giờ trên đồng hồ, biển số xe…
- Bây giờ cô và các con cùng tìm hiểu ý nghĩa của các con số
-Cô có 3 chiếc xe (xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cảnh sát)
Cô sẽ gắn số điện thoại khẩn cấp cho từng chiếc xe 
- 113 là số điện thoại khẩn cấp của các chú công an được gắn vào xe
+ Khi nào thì gọi đến số điện thoại này: (Sảy ra trộm cướp, đánh nhau)
- 114 là số điện thoại khẩn cấp của xe chữa cháy 
+Nếu gặp sự cố bị cháy thì chúng ta gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào?(114)
- Nếu trong đám cháy có người bị thương thì chúng ta gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào? (115)
+ Mỗi số điện thoại khẩn cấp cô cho trẻ nhắc lại
* Cô cho trẻ sắp xếp chữ số 113,114,115 và nói lên ý nghĩa của các con số
+ Lớp lắng nghe và nhận xét
*Trò chơi 1 : “Thi xem ai nhanh”
- Cô cho trẻ thi đua gắn chữ số vào xe cho phù hợp.
+Lớp quan sát và nhận xét
* Trò chơi 2: Tìm chủ nhân của số xe
-Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 số điện thoại khẩn cấp( cứu thương, chữa cháy, cảnh sát). Ở 3 góc của lớp sẽ có 3 hình ảnh tương ứng với các số xe. Các con sẽ vừa đi vừa hát, lúc nào nghe hiệu lệnh các con chạy về phía hình ảnh là chủ nhân của số xe mà con cầm trên tay. Bạn nào tìm không đúng chủ nhân thì bạn đó phải nhảy lò cò.
-Cô nhận xét
* Kết thúc: Cô và trẻ thu dọn đồ dùng 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

















Thứ  ba, ngày 18 tháng 11 năm 2025

	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Làm quen chữ e,ê


	- Trẻ nhận biết phát âm được chữ e, ê  và  nêu
được cấu tạo, điểm giống và khác nhau chữ e, ê
-Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra
chữ cái e, ê
- Vận động thô: Bưng bê.
- Vận động tinh: Cầm nắm hình, lắp ghép.
- Kỹ năng sống: Tự phục vụ bản thân, kỹ năng
làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Lắng nghe theo sự hướng dẫn của cô giáo.
Vui vẻ tham gia tiết học và có sự phối hợp
cùng các bạn

	- Thẻ chữ e, e
- Nét chữ rời e, ê
- Bảng gắn hạt
- Chữ rỗng e,ê
- Len vụn, hạt, bông ,nắp chai, que kem, óng hút
- Giây luồn chữ cái
- Ti vi, Máy tính
- Silde dạy học
học
- Nhạc các bài hát dùng dạy học
	* HĐ1 : Ổn định gây hứng thú 
- Hát «  Vui học chữ cái « 
Video giới thiệu chữ e 
 *HĐ 2 : Trẻ làm quen e , ê
Slies bài dạy : https://docs.google.com/presentation/d/1UlnUxQJjW8oOqUCJ-BQfuy8ysFm_Ptt5/edit?usp=drive_web&ouid=105638176606156563007&rtpof=true
+Làm quen chữ e,ê :
-Cô cho trẻ xem tranh " mẹ bế bé”
- Cho trẻ đọc , cô ghép từ “mẹ bế bé ” cho trẻ đọc
- Cô chọn chữ e, ê hỏi trẻ Đây là chữ gì? Bạn nào biết?
- Cô giới thiệu chữ e,ê.
-Cô phát âm
-Cho trẻ phát âm ,tổ nhóm , cá nhân. Khi trẻ đọc cô chú ý sửa ,động viên trẻ phát âm đúng
- Cô giới thiệu  các kiểu chữ e,ê.
* HĐ2 : So sánh chữ e,ê
Chữ e,ê giống nhau ở điểm gì ? 
Chữ e,ê khác nhau ở điểm nào ?
Cô khái quát lại 
* HĐ3 : 
- Ôn luyện: cô hướng dẫn cách cháu, tổ chức cho trẻ chơi.
+ Trò chơi 1: 4 đội chung sức
+ Trò chơi 2: 4 nhóm: (Bàn tay khéo léo)
Nhóm 1: uốn que kẻm màu thành chữ cái e,ê. 
Nhóm 2: gắn nụ bông theo chữ cái e,ê in rỗng. 
Nhóm 3: gắn cúc áo tạo thành chữ cái m, n theo ý tưởng. 
Nhóm 4 :cài nút chữ cái m,n theo ý tưởng lên bảng

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
























Thứ  tư, ngày 19 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vẽ người thân trong gia đình bé
	- Giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng, giúp đỡ những người thân trong gia đình
- Rèn kỹ năng tạo hình, biết phối hợp các nét vẽ để tạo nên gương mặt sinh động, dễ thương với các bộ phận cân đối, hợp lý trên khuôn mặt. Rèn kỹ năng cầm bút tô màu.
 - Trẻ thể hiện được chân dung, biết vẽ các nét để vẽ người thân trong gia đình qua gương mặt với đầy đủ các bộ phận: Khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, tay, tóc đúng theo ý tưởng của trẻ.

	* Địa điểm: Trong lớp
* Đồ dùng:
- Tranh ảnh về những người thân trong gia đình trẻ. Tranh mẫu của cô.
- Vở tạo hình; Bút sáp màu; Bàn ghế
- Giá trưng bày sản phẩm

	* Hoạt động 1: Ổn định – gây hứng thú
Cho trẻ hát bài: “Cả nhà thương nhau”. 
https://zingmp3.vn/bai-hat/Ca-Nha-Thuong-Nhau-Be-Thao-Nhu/Z6IE9DE8.html
Đàm thoại với trẻ:
- Các con vừa hát bài gì?
- Gia đình các con gồm những ai? Có đặc điểm như thế nào? Làm công việc gì?
Hôm nay, cô sẽ cùng với các con vẽ về những những người thân trong gia đình của mình.
* Quan sát tranh:
- Cô treo tranh mẫu và cho trẻ quan sát. Sau đó cô giới thiệu với trẻ: Đây là tranh vẽ về gia đình của cô. Đây là mẹ của cô, còn đây là bố và anh chị của cô.
- Các con thấy bố mẹ cô như thế nào? Còn anh chị của cô nữa? (Cho trẻ nhận xét đặc điểm bề ngoài những người trong tranh)
* Hoạt động 2: Trẻ thực hiện:
- Hỏi ý tưởng của trẻ
+ Con sẽ vẽ ai trong gia đình? Vì sao con lại vẽ về người đó?
+ Bố (mẹ), người con muốn vẽ có những đặc điểm gì? Làm công việc gì?
+ Con vẽ như thế nào?
+ Con dùng màu gì để tô?
- Cô cho trẻ thực hiện. Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
* Hoạt động 3: TC: Thi đội nào nhanh
- Cô cho trẻ đem treo tranh của mình lên giá.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Bật qua vòng chọn tranh mình thích.
- Cô nhận xét, tuyên dương, chuyển hoạt động.
 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

































Thứ  năm, ngày 20 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC-KNXH
Ngày hội của cô giáo
	- Trẻ biết được công việc hàng ngày của cô giáo và biết ý nghĩa ngày 20/11
 - Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo: Cắm hoa, làm thiệp, đọc thơ, múa hát, nói lới chúc đến cô .
  - Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng thầy giáo, cô giáo.

	 - Câu chuyện: Món quà tặng cô.
  - Mô hình rối.
  - Thiệp, giỏ cắm hoa..
  - Sân khấu .
  - Hoa xốp, hoa tươi, hoa kim sa.
  - Nhạc một số bài hát về thầy cô  .

	*HOẠT ĐỘNG 1: Bé yêu cô.
  - Cả lớp vận động cùng cô bài: Cô giáo em.
Link : https://zingmp3.vn/bai-hat/Co-Giao-Em-Be-Trang-Thu/ZW6BZAAA.html
   + Các con vừa vận động bài hát gì?
   + Trong bài hát nhắc đến ai?
   + Cô giáo được miêu tả như thế nào? 
   + Vì sao các bạn xem cô giáo như là mẹ của mình? 
  + Cô đố các con trong tháng 11 này có ngày gì đặc biệt giành cho thầy cô giáo? ( ngày 20/11).
   + Ngày 20/11 là ngày gì? (Ngày nhà giáo việt Nam).
   + Ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam nhằm nhắc nhỡ chúng ta phải luôn tôn trọng, kính trọng thầy giáo, cô giáo của mình .
   + Nhân ngày 20/11 cô có câu chuyện nói về tình cảm của các bạn giành cho cô của mình. Đó là câu chuyện “Món quà tặng cô”. Bây giờ cô sẽ kể cho các con nghe.
  - Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện: “Món quà tặng cô” bằng mô hình rối.
    + Cô vừa kể con nghe câu chuyện gì?
  - Cô tóm nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về các bạn nhỏ đã tự làm những món quà thật đẹp và tặng cho cô giáo của mình nhân ngày 20/11 để tỏ lòng biết ơn tình cảm mà cô đã giành cho các bạn.
   + Trong câu chuyện có nhân vật nào?.
   + Bạn Nam và bạn An đã làm được gì để tặng cô nhân ngày 20/11?
   + Các con thấy tình cảm của các bạn giành cho cô như thế nào? 
    + Cô có yêu thương các bạn không?
 *HOẠT ĐỘNG 2: Quà tặng cô.
   + Nhân dịp 20/11 sắp tới lớp mình định sẽ làm món quà gì để tặng các cô ?
  - Cô hỏi ý tưởng của trẻ.
  + Cô đã chuẩn bị sẳn nguyên vật liệu để các con thể hiện ý tưởng của mình. Bây giờ các con thích nguyên vật liệu nào thì hãy dùng nguyên liệu đó để tạo nên những sản phẩm thật đẹp để tặng các cô nhân ngày 20/11 và đồng thời giúp cô trang trí sân khấu cho đẹp để chúng ta cùng thể hiện tình cảm của mình đối với các cô thông qua những bài hát, bài thơ nhân ngày 20/11 nhé.
- Cho trẻ vào nhóm để thực hiện.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát và hướng dẫn trẻ sáng tạo hơn.
- Trẻ làm xong cô nhận xét sản phẩm của trẻ.
 *HOẠT ĐỘNG 3: Bé biểu diễn.
   +Nhờ các bạn mà sân khấu của mình đã đẹp hơn rất nhiều. Cô cảm ơn các bạn.
   + Bây giờ xin mời các bạn hướng mắt về sân khấu để cùng xem chương trình văn nghệ chào mừng 20/11.
  - Cho trẻ lên sân khấu để thể hiện tình cảm của mình đối với các cô thông qua bài thơ, bài hát.
  - Kết thúc tiết học cả lớp cùng gửi lới chúc đến các cô nhân ngày 20/11.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:













Thứ  sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025
	Tên HĐ- LV

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dạy VĐ múa  bài hát : Bàn tay mẹ
T/C: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
H/N : Ba ngọn nến lung linh
	- Trẻ thuộc bài hát, nhớ và vận động các động tác theo lời bài hát. Trẻ  hiểu nội dung bài hát  cô hát cho trẻ nghe
- Trẻ hátvà thể hiện các động tác múa phù hợp với giai điệu nội dung bài 
-Thích, hứng thú tham gia trò chơi và 
nghe cô hát. 
	-Nhạc bài hát:
    Bàn tay mẹ
Ba ngọn nến lung linh
-Mũ múa, xắc xô

	HĐ1: Dạy trẻ vận động múa bài hát : Bàn tay mẹ
https://zingmp3.vn/bai-hat/Ban-Tay-Me-Be-Thao-Van/Z6FUO0WO.html
- Cô cho trẻ nghe một đoạn nhạc yêu cầu trẻ đoán tên bài hát
-Cô cho cả lớp hát 1 lần
- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc của bài hát
- Cho trẻ đoán tên bài hát , tên tác giả.
-Cô cho cả lớp hát 1lần 
- Để bài hát hát được hay hơn các cháu phải làm gì? ( vỗ tay, múa…)
- Cô cho các cháu vỗ tay và múa theo ý thích của trẻ.
- Hôm nay cô dạy các cháu múa bài hát này.
Bây giờ các cháu hát và cô sẽ múa nhé 
- Cô làm mẫu 1 lần
- Cô phân tích động tác múa - Cho trẻ múa theo cô 2- 3 lần
-Khi trẻ hát cô chú ý sửa ,động viên trẻ hát và múa đúng 
-Tổ ,nhóm ,cá nhân hát , múa dưới hình thức thi đua 
- Cho trẻ nhận xét bạn hát, múa
- Cho cả lớp hát và múa 2 lần
- Cô hỏi trẻ tên vận động ,bài hát ,tên tác giả 
HĐ2: T/C Nghe tiếng hát tìm đồ vật 
 - Cô giới thiệu luật chơi cách chơi và cho trẻ chơi 2-3 lần 
HĐ3: Hát nghe “Ba ngọn nến lung linh”
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần 
- Cô giảng nội dung bài hát 
- Hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp động tác minh hoạ 





	Đánh giá trẻ hàng ngày:



































ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CSGD TRẺ
CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 27/10 đến ngày 21/11



    Giáo viên chủ nhiệm                                           Tổ trưởng chuyên môn                                        Hiệu phó chuyên môn 





Nguyễn Thị Thanh Nga                                                Nguyễn Thị Mỵ                                                     Đoàn Thị Huyền
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